ĐỀ TOÁN SỐ 15
1. Tính bằng hai cách (theo mẫu).
Mẫu: 4 × 5 × 2
Cách 1: 4 × 5 × 2 = (4 x 5) x 2 = 20 × 2 = 40 
Cách 2: 4 x 5 x 2 = 4 x (5 x 2) = 4 × 10 = 40
a) 12 × 3 × 2
b) 25 x 4 x 2
2. Số ?
	a
	b
	c
	ax b

	bxa

	(a x b) x c

	ax (bx c)


	6
	2
	5
	
	
	
	

	4
	3
	3
	
	
	
	

	10
	4
	2
	
	
	
	


3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
Biết a × 5 = 8 035.
a) 915+ (5 x a)		b) a x 15 
4. Tính nhẩm.
a) 214 x 10 =
371 x 100 =
69 × 1000 =
b) 46 200:10=
46 200: 100=
37 000: 1000=
5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) Một cuốn sách có 248 trang.
• 10 cuốn sách như vậy có……..trang.
• 100 cuốn sách như vậy có………trang.
• 1000 cuốn sách như vậy có………trang.
b) 35 tấn =………….…tạ=………………..yến=……………….kg
12 000 kg =……………. yến=………….…tạ= ……………….. tấn
6. Tính bằng cách thuận tiện.
a) 5 x 14 284 x 2					b) 25 x 26 071 x 4 
7. Tính bằng hai cách (theo mẫu). 
Mẫu: 421 × (3 + 7) 
Cách 1: 421 × (3 + 7) = 421 × 10 
     = 4210
Cách 2: 421 × (3+7) = 421 x 3+421×7 
   = 1 263+2 947 
   = 4 210
a) 125 x (6+4) 
b) (26+74) × 5
8. Trong kho có 45 tấn muối, người ta chở muối lên miền núi ba lần, lần một gồm 3 ô tô, lần hai gồm 5 ô tô, lần ba gồm 2 ô tô, mỗi ô tô chở được 3 500 kg muối. Hỏi sau ba lần chuyển, trong kho còn lại bao nhiêu tấn muối?
9. Số ?
	a
	b
	c
	a x (b + c)

	axb+bxc

	(a + b) x c

	axc+ bxc


	2
	4
	3
	
	
	
	

	8
	5
	10
	
	
	
	


10. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
	5+3

	4 × 3 × 5

	5 × (3+1)

	3 × 4

	4 × (3 × 5)




	4 × 3

	5×3+5 × 4

	(4 × 3) × 5

	3+5




	(3 + 4) × 5
	3 x 5+4 x 5



8. Mai tô màu đỏ cho những băng giấy ghi biểu thức có kết quả là 60, Nam tô màu vàng cho những băng giấy ghi biểu thức có kết quả là 8, Việt tô màu xanh cho những băng giấy ghi biểu thức có kết quả là 35.
a) Bạn tô màu được nhiều băng giấy nhất là: 
A. Mai 		B. Nam		C. Việt
b) Bạn tô màu được ít băng giấy nhất là:
A. Mai 		B. Nam		C. Việt
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